KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG VIẾT TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015
Áp dụng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	STT
	Tên tài liệu
	Mã hiệu
	Người viết
	Người soát xét
	Thời gian hoàn thành

	Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng

	1. 
	Sổ tay chất lượng (mô hình HTQLCL theo TCVN ISO 901:2015 áp dụng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	STCL
	Trần Trọng Thể
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	2. 
	Sơ đồ tương tác các quá trình của HTQLCL
	PL.01
	Trần Trọng Thể
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	3. 
	Chính sách chất lượng
	PL.02
	Trần Trọng Thể
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	4. 
	Danh mục tài liệu HTQLCL
	PL.03
	Trần Trọng Thể
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	5. 
	Bối cảnh của tổ chức
	PL.04
	Trần Trọng Thể
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	6. 
	Quy định trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài liên quan đến HTQLCL
	QĐ.01
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	7. 
	Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)
	HD.01
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	8. 
	Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội (phương pháp định tính)
	HD.02
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	9. 
	Hướng dẫn đánh giá nội bộ
	HD.03
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	10. 
	Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
	HD.04
	Hoàng Thị Liên
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	11. 
	Hướng dẫn họp xem xét của lãnh đạo
	HD.05
	Hoàng Thị Liên
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	12. 
	Hướng dẫn kiểm soát sự thay đổi
	HD.06
	Hoàng Thị Liên
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	13. 
	Hướng dẫn đo lường thỏa mãn khách hàng (tổ chức/công dân)
	HD.07
	Hoàng Thị Liên
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	14. 
	Bảng nhận diện rủi ro và cơ hội
	BM.HD.02.01
	Bộ phận quản lý văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	15. 
	Kế hoạch giải quyết rủi ro
	BM.HD.02.02
	Bộ phận quản lý văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	16. 
	Hồ sơ khảo sát thỏa mãn khách hàng (nếu có)
	
	Hoàng Thị Liên
	Nguyễn Ngọc Yến
	16/6/2020

	
	Quy trình quản lý nội bộ (nếu có)

	1. 
	Tên các Quy trình quản lý nội bộ
	QT...
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	


